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DANH SÁCH TỔ GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ 

NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2025 – 2026
(Kèm theo Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 07/5/2026 

của UBND xã Hải Hưng)

A. Cấp THCS:
1. Ông Trần Văn An, chuyên môn Ngữ văn, Hiệu trưởng trường THCS Hải 

Nam - Tổ trưởng;
2. Ông Hoàng Thanh Hải, chuyên môn Ngữ văn, Phó Hiệu trưởng trường 

THCS Hải Hà - Tổ phó;
3. Ông Vũ Minh Hòa, chuyên môn Giáo dục thể chất, viên chức trường Tiểu 

học Hải Nam - Thư ký.
B. Cấp Tiểu học:
1. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Hưng – Tổ trưởng.
2. Bà Trần Thị Cải, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Phúc – Tổ phó.
3. Bà Hoàng Thị Loan, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Thanh – Thư ký.
C. Cấp Mầm non:
1. Bà Hoàng Thị Quỳnh, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Hải Lộc – Tổ trưởng.
2. Bà Mai Thị Dung, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Hải Vân – Tổ phó.
3. Bà Bùi Thị Hiền, Giáo viên trường Mầm non Hải Vân – Thư ký.
I. LĨNH VỰC TIẾNG ANH (03 sáng kiến)
1. Bà Phạm Thị Nguyệt, chuyên môn Tiếng Anh, viên chức trường THCS Hải Hà;
3. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, chuyên môn Tiếng Anh, viên chức trường THCS 

Hải Lộc.
II. LĨNH VỰC NGỮ VĂN – GIÁO DỤC CÔNG DÂN (04 sáng kiến)
1. Ông  Trần Văn An, chuyên môn Ngữ văn, Hiệu trưởng trường THCS Hải Nam;
2. Ông Hoàng Thanh Hải, chuyên môn Ngữ văn, Phó Hiệu trưởng trường 

THCS Hải Hà;
3. Bà Phạm Thị Vui, chuyên môn Giáo dục công dân, viên chức trường THCS 

Hải Phúc.
4. Bà Phạm Thị Quyên, chuyên môn Giáo dục công dân, viên chức trường 

THCS Hải Vân;
III. LĨNH VỰC ĐỊA LÝ (01 sáng kiến)
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1. Bà Đinh Thị Lành, chuyên môn Địa lý, viên chức trường THCS Hải Thanh;
2. Bà Mai Thị Hương, chuyên môn Địa lý, viên chức trường THCS Hải Phúc.
IV. KHOA HỌC TỰ NHIÊN (04 sáng kiến)
1. Bà Đàm Thị Huệ, chuyên môn Hóa học, viên chức trường THCS Hải Nam;
2. Bà Nguyễn Thùy Nhung, chuyên môn Sinh học, Viên chức trường THCS 

Hải Hà;
3. Ông Lê Văn Hòa, chuyên môn Hóa học, viên chức trường THCS Hải Vân; 
4. Bà Phạm Thị Thanh Nhàn, chuyên môn Vật Lý, viên chức trường THCS 

Hải Hà;
5. Bà Nguyễn Thị Hường, chuyên môn Vật Lý, viên chức trường THCS Hải Thanh;
6. Ông Trần Chí Phương, chuyên môn Sinh học, viên chức trường THCS Hải Phúc;
V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC THỂ CHẤT (02 sáng kiến)
2. Ông Chu Văn Tự, chuyên môn Giáo dục thể chất, viên chức trường THCS 

Hải Nam.
4. Ông Vũ Minh Hòa, chuyên môn Giáo dục thể chất, viên chức trường Tiểu 

học Hải Nam.
VI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẤP TIỂU HỌC – HOẠT ĐỘNG NGOÀI 

GIỜ (11 sáng kiến)
1. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Hưng;
2. Bà Trần Thị Cải, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Phúc;
3. Bà Lâm Thị Thoa, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Hà;
4. Ông Nguyễn Trường Thanh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Nam;
5. Bà Vũ Thị Thúy Hằng, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Hải Hưng.
VII. LĨNH VỰC VĂN HÓA TIỂU HỌC (28 sáng kiến)
1. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Hưng;
2. Bà Trần Thị Cải, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Phúc;
3. Bà Lâm Thị Thoa, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Hà;
4. Ông Nguyễn Trường Thanh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Nam;
5. Bà Ngô Thị Thúy Kiều, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Vân;
6. Bà Hoàng Thị Loan, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Thanh;
7. Bà Trần Thị Ngọc Bích, Chuyên môn Tiếng Anh, viên chức trường Tiểu 

học Hải Hà;
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8. Bà Đoàn Thị Chanh, Chuyên môn Tiếng Anh, viên chức trường Tiểu học 
Hải Lộc;

9. Bà Vũ Thị Hanh, Chuyên môn Tiếng Anh, viên chức trường Tiểu học Hải Vân.
VIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẤP MẦM NON (04 sáng kiến)
1. Bà Đặng Thị Thu Hường, Hiệu trưởng trường Mầm non Hải Nam
2. Bà Hoàng Thị Quỳnh, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Hải Lộc
IX. LĨNH VỰC GIÁO DỤC MẦM NON (20 sáng kiến)
1. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Hiệu trưởng trường Mầm non Hải Thanh;
2. Bà Lại Thị Huế, Hiệu trưởng trường Mầm non Hải Phúc;
3. Bà Mai Thị Thúy Dịu, Hiệu trưởng trường Mầm non Hải Hưng;
4. Bà Mai Thị Dung, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Hải Vân;
5. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Hải Lộc;
6. Bà Bùi Thị Hiền, Viên chức trường Mầm non Hải Vân.
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